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Tầm quan trọng của lập kế hoạch bài giảng 
 

Khi bạn dành thời gian để lên kế hoạch cho lớp học, bạn và sinh viên của bạn sẽ thấy những sự tiến 

bộ trong kinh nghiệm giảng dạy và học tập. Dưới đây là những lợi ích của việc dành thời gian để lên 

kế hoạch: 

 Kiểm tra xem lớp học của bạn phù hợp như thế nào trong toàn bộ học phần 

 Thiết kế các trải nghiệm học tập – điều sẽ giải quyết các chủ đề và nội dung chính 

 Hãy chú ý đến những câu chuyện, video hiện tại hoặc các sự kiện đặc biệt liên quan đến chủ 

đề của bạn 

 Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để có thể hoàn thành tốt bài tập 

 Tổ chức và biết những gì sắp diễn ra trong lớp học của bạn 

 Cung cấp cơ hội học tập đa dạng và thú vị cho sinh viên của bạn 

 Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của sinh viên bằng cách xem xét các yêu cầu/nhu cầu của họ 

 Tích hợp hiệu quả công nghệ và chuẩn bị kế hoạch dự phòng 

 Giảng dạy một lớp học gắn kết từ chủ đề này sang chủ đề khác 

 Suy nghĩ thông qua các vấn đề hoặc thách thức có thể xảy ra và chuẩn bị để giải quyết chúng 

 Chuẩn bị trước câu hỏi và dự đoán câu trả lời để có các cuộc thảo luận hiệu quả 

 Bao gồm thời gian cho câu hỏi và phản hồi của sinh viên 

 

 

Lập kế hoạch là một thành phần quan trọng giúp bạn trở thành một người hướng dẫn hiệu quả. Khi 

bạn lập kế hoạch nhiều hơn, bạn sẽ thấy rất rõ một sự cải thiện trong quá trình thực hiện và quá 

trình truyền đạt kiến thức. Điều quan trọng là bạn dành thời gian để vạch ra một kế hoạch cho các 

lớp học của bạn, nhằm đảm bảo thành công cho cả bạn và sinh viên của bạn. 
 

4 câu hỏi chính 
 
Trước khi bắt đầu việc lập kế hoạch, hãy trả lời 

04 câu hỏi được đưa ra trong hộp bên cạnh. Câu 

trả lời cho các câu hỏi này sẽ giúp bạn bắt đầu 

quá trình lập kế hoạch giảng dạy.  

 

 

1. Tôi nên dạy gì? 

2. Tôi nên dạy như thế nào? 

3. Tôi có thể tổ chức giảng như 

thế nào?  

4. Làm thế nào để đánh giá?  
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Tổng quan về quan điểm học tập của sinh viên 

 

Mô hình học tập của sinh viên 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đặc điểm của sinh viên 
 

(Ví dụ: Các kinh nghiệm trước đây,  

những hiểu biết hiện tại, …) 

 
 

Sơ đồ này mô tả về cách thức sinh viên học tập. Một sinh viên bước 

vào một trải nghiệm học tập mới với những trải nghiệm học tập và 

kiến thức trước đó. Họ cũng có nhận thức về việc học và các cách 

tiếp cận học tập khác nhau – những điều sẽ  ảnh hưởng đáng kể 

đến việc họ sẽ học được bao nhiêu và chất lượng như thế nào. Khi 

chúng ta không xem xét các nhận thức và phương pháp tiếp cận 

học tập mà chuyển trực tiếp đến kết quả học tập, thì chúng ta sẽ 

thiết kế không chính xác các trải nghiệm và bỏ qua việc xem xét tất 

cả các quan điểm của sinh viên 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Học phần và  

bối cảnh học tập 
 

(Ví dụ: Thiết kế học phần,  

phương pháp giảng dạy, 

kỹ thuật đánh giá…)  

 

 
 

Nhận thức  Cách tiếp cận   Kết quả học tập 
 

của sinh viên 
 

của sinh viên 
 

của sinh viên 
 

  
 

về bối cảnh  đối với việc học  (ví dụ: họ học gì, 
 

(ví dụ: giảng dạy tốt,  (ví dụ: họ học thế nào,   số lượng và chất lượng 
 

Mục tiêu rõ ràng)  học sâu hay học nông)  của việc học) 
 

 
 
 
 

 

Lưu ý: Không có mối liên hệ từ học phần và bối cảnh học tập tới việc hoàn 

thành kết quả học tập đầu ra – Thay vào đó chúng ta xem xét nhận thức 

của sinh viên về bối cảnh và ảnh hưởng này tới cách thức sinh viên tiếp cận 

học tập.  
 
 
 

Prosser, M. and Trigwell, K. (2001). Understanding learning and teaching: The Experience in Higher 

Education. Philadelphia, USA. The Society for Research into Higher Education & Open University Press.
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Hãy nhìn hai sơ đồ dưới đây. Hãy xem xét sự khác biệt giữa cách thức giảng viên giảng dạy và cách thức giản viên lên kế hoacj 

 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NHƯ THẾ NÀO 
 
 

 

     Nội dung   
 

      

Đánh giá 

 

       

 

 

       
 

  

Đánh giá trước 

     
 

Kết quả đầu ra   

   

  
 

Chiến lược giảng 
 

 

  

& Nguồn lực 

     

      
 

   
dạy và học tập 

   
 

       
 

         
 

 
 

 

Các bước tiếp theo + Phản chiếu 

 
 
 
 

 

GIẢNG VIÊN LÊN KẾ HOẠCH NHƯ THẾ NÀO 
 

 

          

 Đánh giá  
 

 

  

Đánh giá 

     
 

 
 

Chuẩn đầu 

ra 

   

Nội dung 

  
 

     

trước 

 
 

 

 
      

 

        

& nguồn lực 

 
 

      Chiến lược 
    

 

           
 

      

giảng dạy 

     
 

   
Đánh giá trước 

      
 

    và học tập 
     

 

           
 

             
 

           
 

        Các bước tiếp theo & Phản ánh  
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Lên kế hoạch như thế nào 

 

Chuẩn đầu ra 
 

Hãy luôn luôn bắt đầu bằng cách cân nhắc chuẩn đầu ra mà bạn muốn đạt được trong lớp học 

của bạn. Những điều này sẽ đến từ đề cương môn học mà bạn giảng dạy. Cần có 1 hoặc 2 

chuẩn đầu ra được đảm bảo thực hiện hợp lý trong tiết học của bạn (ví dụ: 50 phút hoặc 3 giờ) 

Đánh giá 
 

Tiếp theo hãy xem xét các chuẩn đầu ra sẽ được đáp ứng như thế nào. Điều này được gọi là 

lập kế hoạch ngược hoặc lập kế hoạch với mục đích cuối cùng. Điều này về cơ bản có nghĩa là 

bạn tìm ra cách bạn sẽ đánh giá công việc của sinh viên trong mối quan hệ với kết quả. Nó 

giống như suy nghĩ về kết quả đầu tiên và làm ngược lại để tìm ra cách bạn sẽ đưa sinh viên 

của mình đến đích (Wiggins and McTighe, 2005). Hãy xem xét làm thế nào sinh viên của bạn sẽ 

đạt được chuẩn đầu ra 

M î quan h  ̓gi aʕ chuʞn ľʜu ra  v¨ ľ§nh gi§: Hai bước đầu tiên trong lập kế hoạch được liên kết với 

nhau. Bạn có thể quay lại để xem xét các chuẩn đầu ra và quyết định các cách đánh giá khác nhau. Bước 

này cũng có thể mất một chút thời gian. 

Đánh giá trước 
 

Ở bước này, hãy suy nghĩ cẩn thận về lớp học của bạn (số học sinh, học sinh khuyết tật, tuổi 

học sinh, kiến thức trước đây về chủ đề, đặc điểm xã hội và hành vi, v.v.) và những điều này tác 

động đến lớp học của bạn như thế nào. Đây là một bước liên quan đến việc đánh giá trước 

những gì bạn đã biết về học sinh của mình và bạn phải tính đến điều đó khi bạn lên kế hoạch 

cho phần còn lại của lớp học. 

Nội dung/ Chiến lược giảng dạy và học tập  
 

Bước này liên quan đến việc bạn cần suy nghĩ tất cả các nội dung cần thiết cho lớp học của 

bạn và thu hẹp nó xuống các khái niệm chủ yếu. Một khi bạn có những khái niệm chủ 

yếu/quan trọng đó, hãy chia chúng thành các phần nhỏ, 10-15 phút cho một khái niệm. Tiếp 

theo, bạn hãy lựa chọn cách bạn đưa ra các nội dung xoay quanh các chiến lược dạy và học 

của mình (bài giảng, hoạt động nhóm nhỏ, video, thảo luận, v.v.) 

Đánh giá trước & nguồn lực 
 

Sau khi lớp học đã được triển khai, điều quan trọng là bạn phải quay lại và đảm bảo rằng tất 

cả sinh viên của bạn đang được đánh giá thông qua các chiến lược giảng dạy và học tập đã 

chọn. Nhu cầu của sinh viên được đáp ứng? Tại thời điểm này, đây cũng là lúc liệt kê các tài 

nguyên (liên kết trang web, sách, video, câu chuyện, tài liệu, v.v.) mà bạn sẽ cần cho lớp học 

của mình. 

Các bước tiếp theo & Điều chỉnh 
 

Sau khi lớp học kết thúc, hãy ghi chép lại các nội dung cần sửa đổi cho năm tới và hãy dành 

thêm thời gian suy nghĩ về lớp học 
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Chia nhỏ nội dung giảng dạy 
 

Rất khó có sinh viên nào có thể ngồi trong ba giờ liên tục để vừa tập trung 

lắng nghe một bài giảng dài, vừa ghi chép hiệu quả. Bộ não của con người 

không có khả năng duy trì sự tập trung, tiếp nhận và hiểu được hết các nội 

dung trong suốt bài học kéo dài.  
 

 

Đáp án rất đơn giản: Để làm cho các lớp học của bạn hấp dẫn hơn, hãy chia 

các nội dung và hoạt động của bạn thành các phân đoạn từ 10 đến 20 phút. 

Một số phân đoạn nên chứa nội dung và một số phân đoạn nên chứa các 

hoạt động để áp dụng các nội dung đó. Sinh viên của bạn cần phải tương tác 

với bạn và các bạn cùng lớp và nên thay đổi nhịp độ trong lớp.  

 

Dưới đây là một số gợi ý để chia nhỏ bài giảng hoặc lớp học của bạn thành các phần dễ 

quản lý hơn. Nó có thể thay đổi cách bạn giảng và cách sinh viên học.  

 

1. Tập hợp tất cả các nội dung cần thiết cho lớp học của bạn. 
 

2. Xác định các phần phụ hoặc chủ đề phụ trong nội dung: xem xét điểm thích hợp để tách 

trong khi đưa ra các nội dung. 
 

3. Cắt giảm từng chủ đề phụ thành các điểm. Mỗi điểm diễn ra khoảng 10-20 phút giảng 

bài hoặc một số hình thức hướng dẫn trực tiếp khác cho sinh viên. 
 

4. Trong một lớp học kéo dài 1 giờ đồng hồ, bạn cần khoảng 2-3 chủ đề phụ; với các lớp 

học dài 3 giờ bạn cần khoảng 4-5 chủ đề phụ. 
 

5. Giữa các phân đoạn chủ đề phụ, cần có một hoạt động liên quan đến việc sinh viên áp 

dụng nội dung bạn vừa dạy. Các hoạt động này có thể dài 10-20 phút và sẽ cho phép sinh 

viên tương tác với tài liệu bằng cách ngừng ghi chép và tham gia với các bạn trong lớp. 
 

6. Ví dụ về các hoạt động học tập: thảo luận nhóm nhỏ, xem một video nhỏ liên quan đến 

chủ đề, giải quyết các vấn đề mẫu, sử dụng clicker hoặc thẻ flash để bỏ phiếu trả lời cho 

câu hỏi, tham gia vào một cuộc tranh luận về chủ đề, sinh viên trả lời câu hỏi độc lập, đọc 

một đoạn văn, dạy một người bạn, v.v.. 
 

7. Lớp học của bạn nên có nội dung xen kẽ với các hoạt động. 
 

8. Dành thời gian để nghỉ giữa giờ (10-20 phút) đối với các lớp học kéo dài 2 giờ hoặc 3 giờ. 

 
 

Thách thức lớn nhất đối với hầu hết các giảng viên là lựa chọn và biết cách thực hiện các hoạt 

động học tập khác nhau để áp dụng các nội dung. Khi bạn thử nghiệm hình thức này cho các lớp 

học của mình, có thể bạn muốn điều chỉnh lượng kiến thức/nội dung giảng dạy và loại hoạt động 

nào hoạt động phù hợp nhất cho sinh viên của mình. 
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Mẫu bài giảng/lớp học: Phần giải thích 
 

Phần này mô tả từng phần của mẫu để giảng viên xem xét khi lập kế hoạch cho một lớp học. 

Mẫu này là một gợi ý (không bắt buộc) cho giảng viên sử dụng để lên kế hoạch cho một lớp 

học / bài học. Xem một mẫu bài giảng ở các trang sau. 

 

Chuẩn đầu ra 
 

1 - 2 được lấy từ đề cương học phần: ưu tiên hàng đầu khi lập kế hoạch lớp 

Cân nhắc những điều này khi lập kế hoạch kiểm tra và đánh giá 

 

Đánh giá và chấm điểm 
 

Đánh giá: Phản hồi không chính thức cho sinh viên về kết quả học tập và nội dung học 

phần liên quan (ví dụ: nhận xét bằng văn bản và bằng lời nói, thảo luận, đặt câu hỏi) 

nhưng không chấm điểm cụ thể 

 

Chấm điểm: chấm điểm chính thức (ví dụ: bài kiểm tra, bài tập, bài báo, thi giữa kỳ….) 

 

Những hình thức đánh giá nào bạn cần phải thực hiện để có trách nhiệm với việc học 

tập của sinh viên và để đánh giá chuẩn đầu ra học phần? 

 

Những hình thức kiểm tra nào bạn nên thực hiện trong lớp học? - ví dụ: câu hỏi mẫu, 

hoạt động, câu hỏi / bài kiểm tra, bài tập về nhà, phiếu tự đánh giá, bài thuyết trình, v.v. 

 

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau: 
 

o Bạn sẽ nhìn vào bằng chứng nào để biết liệu sinh viên của bạn có thực sự học 

những gì bạn dạy cho họ hay không? 

 

o Bằng chứng sẽ như thế nào? 

 

o Nếu các sinh viên đang áp dụng các kiến thức mà bạn vừa dạy cho họ, làm sao bạn 

biết rằng họ hiểu những khái niệm đó? Bạn sẽ ghi lại điều này như thế nào? 

 

 

Đánh giá trước 
 

Ghi lại các đặc điểm của lớp học, xác định một số sinh viên bạn cần lưu tâm và xem xét nhu 

cầu chung của sinh viên. 

 

Điều kiện/đặc điểm của sinh viên 
 

Nhắc nhở bản thân về những sinh viên bị khuyết tật học tập (learning disabilities) hoặc những 

người được xác định là cần một số hỗ trợ cho việc học tập trong lớp học của bạn. Làm thế 

nào để bạn có thể đáp ứng nhu cầu của họ với lớp học này? Liệt kê bất kỳ chiến lược nào bạn 

có thể sử dụng (ví dụ: đưa thêm một ví dụ khác, cho phép có thêm thời gian để hoàn thành 

bài tập, v.v.). Những nguyên tắc thiết kế phổ biến nào mà bạn có thể xem xét sửa đổi nội 

dung hoặc cung cấp các lựa chọn thay thế cho việc học? 
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Các kiến thức của sinh viên về nội dung 
 

Liệt kê ngắn gọn kiến thức cơ sở thuộc nội dung giảng dạy mà bạn mong muốn học sinh của 

mình có được (ví dụ: nội dung đã được đề cập ở các lớp học trước đây không? Những kiến 

thức gì sinh viên có thể có được từ trường trung học hoặc kiến thức chung?). Điều này sẽ giúp 

bạn thiết lập giai đoạn lập kế hoạch cho lớp. Đôi khi các giáng viên thực hiện một vài bài kiểm 

tra/câu hỏi ngắn nhưng không chấm điểm cụ thể, để xác định những kiến thức mà sinh viên đã 

có. Chúng được gọi là kiểm tra chẩn đoán. 

 

Các yếu tố khác cần xem xét 
 

Số lượng sinh viên: các lớp quy mô lớn hơn có thể cần điều chỉnh nội dung 
 

Đặc điểm xã hội và hành vi của sinh viên: học năm thứ mấy (năm thứ nhất, năm thứ 4, v.v.), 

mức độ trưởng thành, mức độ quan tâm đến chủ đề, thời gian của lớp học 
 

Chuẩn bị: sinh viên của bạn đã chuẩn bị như thế nào cho việc ghi chép, đọc bài, nắm bắt 

các ý chính của bài giảng, làm bài tập về nhà? Điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn 

cấu trúc lớp học, mức độ hỗ trợ bạn cho lớp và tốc độ giảng của bạn 
 

 

Nội dung/ Chiến lược dạy và học 
 

Liệt kê tất cả nội dung cho lớp học này để bạn có thể thấy phạm vi nội dung/kiến thức. 
 

Chia nhỏ nội dung bằng cách sắp xếp nội dung thành các đoạn hoặc phân đoạn có thể quản lý 

được trong 10 - 15 phút 
 

Lên kế hoạch cho các hoạt động cho phép sinh viên áp dụng việc học và sắp xếp xen kẽ 

các hoạt động này giữa các khối kiến thức 
 

Sắp xếp theo trình tự nội dung và các hoạt động theo từng bước 
 

Tính đến thời gian tương đối (tính bằng phút hoặc thời gian thực tế cho lớp) để giúp bạn quyết 

định lượng nội dung cần đưa ra và dự đoán thời gian các cấu phần sẽ mất bao lâu. 

Tính đến các câu hỏi bạn muốn đưa ra với những câu trả lời lường trước 
 

Hãy chắc chắn tổng kết, tóm tắt nội dung trước khi lớp học kết thúc vì việc sinh viên phải 

được nhắc nhở về những gì bạn vừa trình bày rất quan trọng. 
 

Xem xét một vài cơ chế/hình thức để thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên về 

việc học và lớp học (ví dụ: Minute Paper or Ticket out the Door)  
 

Đánh giá trước và Nguồn lực 
 

Xem lại nhu cầu của sinh viên khi thiết lập trình tự giảng dạy và ứng dụng  
 

Đảm bảo rằng thông tin đánh giá trước đã được tính đến trong thiết kế lớp 

Nguồn lực: liệt kê các trang web chính, tài nguyên, tài liệu, bài đọc và sách bạn cần 

 

Các bước tiếp theo và phản ánh 
 

Đưa ra những nhận xét ngắn gọn về tiến trình của lớp học: những gì đã thực hiện tốt, 

những gì chưa tốt, những gì bạn sẽ thay đổi cho năm tới, những gì mất nhiều thời gian 

hơn hoặc nhanh hơn, v.v.. 
 

Chỉ ra bất kỳ bước nào bạn cần thực hiện hoặc làm khác đi trong năm tới 
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 Mẫu kế hoạch giảng dạy 
 
 

 Tên học phần:  Ngày: Thời gian:    Phòng học: 
 

        
 

 1. Chuẩn đầu ra      
 

         
 

         
 

         
 

 2. Đánh giá trước        
 

 Điều kiện của sinh viên cần xem xét:      
 

 Kiến thức/hiểu biết của sinh viên về nội dung:      
 

 Khác:        
 

        
 

 3. Nội dung/Chiến lược dạy và học      
 

 a)  Mở đầu (Giới thiệu, lịch trình, Hook)     4. Kiểm tra & 
 

        Đánh giá 
 

       

Include strategies here alongside 
 

 Nội dung Mô tả   Thời gian  
 

 Giới thiệu/  chào mừng sinh viên đến lớp   Thời gian  appropriate class components. 
 

 Lịch trình  Giải thích lịch trình (các cấu phần) của lớp học      
 

   Thiết bị (housekeeping items), thông báo về lớp học hoặc   Thời gian   
 

 Các thông báo  bài kiểm tra, dự án sắp tới      
 

   

Thu hút sinh viên vào bài học bằng một trình bày ngắn (câu 

truyện ngắn, video, thuyết minh) để bắt đầu  Thời gian   
 

 Bắt đầu lớp học  sinh viên xem xét nội dung mới và tham gia vào lớp học     
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b) Phần chính (Nội dung và ứng dụng)  
 

Nội dung Mô tả  Thời gian  

Nội dung 1 Tóm tắt các nội dung trình bày  Thời gian  

Câu hỏi mẫu và câu trả lời đoán trước 

 

Ứng dụng-  Hoạt động để áp dụng các kiến thức đã học Thời gian 

Nội dung 1    

  Tóm tắt các nội dung trình bày Thời gian 

Nội dung 2  Câu hỏi mẫu và câu trả lời đoán trước  

  Hoạt động để áp dụng các kiến thức đã học Thời gian 

Ứng dụng-    

Nội dung 2    

 

c) Phần kết (Củng cố, các bước tiếp theo)  
Item Description  Timing  

Củng cố giải thích các cấu phần + mối quan hệ với bài tập  Thời gian  

Nội dung lớp học  đặt câu hỏi về các phần chính    

Các bước tiếp theo/  Thông tin về bài tập, chuẩn bị cho bài tiếp theo  Thời gian  

Các thông tin lớp 

học tiếp  Đọc, phản hồi của sinh viên về lớp học…vv...    

 

5. Nguồn lực và Tài liệu cho lớp 
 
 
 

6. Phản ánh và ghi chú cho năm tới  
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